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Đến Tòa án
Quy trình xét xử và các loại phiên tòa

Các phòng ban và chuyên gia trong hệ thống
pháp luật dành cho vị thành niên

Bắt giữ và giam giữ
Thăm viếng tạm giam
Dịch vụ giam giữ

Các biện pháp thay thế cho việc giam giữ (EHM)
và các biện pháp thay thế cho tòa án (Chuyển
hướng)
Các lựa chọn pháp lý khác để nhận trợ giúp

Hướng dẫn này được biên soạn bởi các bậc phụ huynh, đối tác hệ thống và người
ủng hộ gia đình nhằm giúp hướng dẫn các gia đình trong suốt quá trình sử dụng hệ

thống. 

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong
hệ thống và giúp bạn kết nối với bất kỳ hỗ trợ nào bạn cần.

TRANG

Biểu tượng này có nghĩa đây là liên
kết có thể nhấp vào nếu bạn đang
đọc hướng dẫn này trực tuyến.

Những từ bạn có thể nghe
Định nghĩa
Hỗ trợ và Dịch vụ cho Thanh thiếu niên và Gia
đình



LIÊN HỆ NHANH
Đây là số điện thoại bạn có thể cần. Thêm số liên lạc quan trọng của tòa
án vào chỗ trống.

LIÊN HỆ CỦA TÔI

Trung tâm Tài nguyên Bobbe J. Bridge tại CCFJC: 206-263-8634  
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:30 chiều

SỞ CÔNG AN (LUẬT SƯ CHO THANH THIẾU NIÊN): 206-296-7662 
THỨ HAI-THỨ SÁU 8 GIỜ SÁNG-5 GIỜ CHIỀU

TRẠI GIAM VỊ THÀNH NIÊN: 206-263-9595 (HOẠT ĐỘNG 24/7)
ĐỂ LÊN LỊCH THĂM KHÁM TRỰC TIẾP: 206-477-9897 GIÁM SÁT NHÀ ĐIỆN TỬ: 206-
477-9891 

VĂN PHÒNG CÔNG TỐ VIÊN: 206-477-3044
THỨ HAI-THỨ SÁU 8 GIỜ SÁNG-5 GIỜ CHIỀU

DỊCH VỤ CAN THIỆP VÀ PHỤC HỒI GIA ĐÌNH (FIRS): 206-263-9001
THỨ HAI-THỨ SÁU 8 GIỜ SÁNG-5 GIỜ CHIỀU

Luật sư:

Cố vấn quản chế vị thành niên:

Phán xét:
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Con bạn có quyền được luật sư bào chữa đại diện.
Luật sư bào chữa của con bạn đại diện cho quyền
lợi và quyết định của con bạn. Họ sẽ bảo vệ con
bạn được thả khỏi trại giam và nhận mức án nhẹ
hơn. Hãy bảo con bạn trung thực với luật sư bào
chữa của mình.

Con của bạn có quyền giữ im lặng và có quyền có
bạn và luật sư hiện diện trong suốt quá trình thẩm
vấn với cảnh sát.

Nếu bạn/con bạn không có giấy tờ, các sở ban
ngành chính phủ và cảnh sát tại Quận King sẽ
không hỏi về tình trạng nhập cư. Thông tin này
không được truyền đạt, thu thập hoặc đưa vào bất
kỳ cơ sở dữ liệu nào. Nếu con bạn không có giấy
tờ, chúng sẽ không bị trục xuất nếu bị bắt. Quận
King luôn chào đón và phục vụ mọi người bất kể
tình trạng nhập cư của họ. 

Các chuyên gia trong hệ thống pháp lý vị thành
niên của Quận King có đủ nguồn lực để kết nối các
gia đình nhập cư với các nguồn lực cụ thể theo yêu
cầu. 

Nếu bạn không nói được tiếng Anh, luật sư của
con bạn hoặc Cố vấn quản chế vị thành niên có thể
sắp xếp một phiên dịch viên miễn phí. Nếu bạn nói
được tiếng Anh nhưng cảm thấy thoải mái hơn khi
có phiên dịch viên, vui lòng yêu cầu phiên dịch
viên. Tốt hơn là bạn nên thoải mái và rõ ràng về
thông tin.

QUYỀN CƠ BẢN
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Đây chỉ là bản tóm tắt. Hãy trao đổi với luật sư của con bạn để tìm hiểu thêm. 

Nếu con bạn bị khuyết tật, chúng có quyền
hợp pháp được hỗ trợ trong thời gian giam
giữ, tại tòa án và tại trường học. Nếu con
bạn được chẩn đoán là khuyết tật, bạn có
thể yêu cầu hỗ trợ từ trung tâm giam giữ vị
thành niên, trường học và Tòa án. CCFJC
đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Người
khuyết tật Hoa Kỳ (ADA).

Nếu con bạn là người đồng tính nữ, đồng
tính nam, song tính, chuyển giới hoặc kỳ
quặc, các chuyên gia trong các sở của Quận
King sẽ được đào tạo chuyên biệt để bao
gồm thanh thiếu niên LGBTQ+. Họ càng biết
nhiều về bản dạng của con bạn, họ càng có
thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con bạn.
Trong trại giam vị thành niên, thanh thiếu
niên bị tách biệt dựa trên bản dạng giới của
họ. 

Nếu con bạn báo cáo tình trạng lạm dụng
hoặc bỏ bê với những người như giáo viên,
cố vấn, nhân viên xã hội, người quản lý
trường hợp, người ủng hộ (trừ luật sư bào
chữa), những người lớn này phải báo cho
Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS). Thanh thiếu
niên thường chia sẻ thông tin này với các
chuyên gia trong hệ thống pháp luật. Tìm
hiểu thêm về quy trình này.
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Hãy đặt câu hỏi. Hệ thống pháp luật rất phức tạp! Bạn có thể có nhiều câu hỏi.
Nếu ai đó không biết câu trả lời cho câu hỏi của bạn, họ có thể hướng dẫn bạn
đến người biết.

Tham dự và đến đúng giờ cho các cuộc họp và phiên tòa. Nếu bạn không thể
đến đúng giờ, hãy gọi điện cho người hoặc văn phòng có những người bạn có
cuộc họp. Nói với họ về lịch trình của bạn để họ có thể gọi cho bạn khi bạn
rảnh. Một số phiên tòa, như Phiên tòa thiết lập, là phiên tòa hành chính và
không yêu cầu bạn phải có mặt - hãy hỏi luật sư hoặc JPC của bạn xem bạn có
nên đến tòa không.

Hãy có mặt và hỗ trợ. Con bạn có thể đã làm tổn thương bạn hoặc người khác.
Có vẻ như hành vi của con bạn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Đây có thể
là cơ hội để con bạn nhận được sự giúp đỡ và xây dựng lại mối quan hệ của
bạn. Con bạn có thể cần nhiều cơ hội để học hỏi. Trong quá trình này, con bạn
cần những người lớn quan tâm và hỗ trợ. Nếu bạn không thể có mặt, hệ thống
cũng sẽ làm việc với những người lớn khác mà bạn ủy quyền thay mặt cho
bạn.

Hãy nêu ý kiến   của bạn trong các cuộc họp và tòa án. Mặc dù có thể cảm thấy
ngại ngùng hoặc đáng sợ, hãy lên tiếng tại các cuộc họp để đưa ra ý kiến   về
nhu cầu của con bạn. Ý kiến   của bạn có thể khác với ý kiến   của luật sư hoặc cố
vấn quản chế. Đừng cho rằng mọi người biết hoặc chia sẻ thông tin. Đôi khi,
các chuyên gia không được phép chia sẻ thông tin với nhau theo luật định.

Hãy yêu cầu những gì bạn cần. Khi cha mẹ có con tham gia vào hệ thống pháp
luật, họ cần rất nhiều sự hỗ trợ, chẳng hạn như nghỉ làm, tư vấn và chăm sóc
trẻ em. Tòa án muốn bạn tham gia và sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo bạn
có thể. Hãy chắc chắn nói với các chuyên gia liên quan khi bạn gặp khó khăn
trong việc đáp ứng nhu cầu của mình (chẳng hạn như nhà ở, thực phẩm, quần
áo) hoặc đến các cuộc họp. Họ sẽ giúp hướng dẫn bạn đến các nguồn lực và
thảo luận về các lựa chọn của bạn. 

Xây dựng mối quan hệ tôn trọng với những người liên quan đến con bạn. Quá
trình này đôi khi sẽ gây căng thẳng và khả năng xây dựng mối quan hệ của
bạn sẽ giúp ích cho bạn và con bạn. Nếu bạn cảm thấy không được tôn trọng
hoặc tin rằng mình đã bị đối xử bất công, hãy liên hệ với người giám sát của
người liên quan. 

Hãy sắp xếp mọi thứ. Quy trình pháp lý có thể rất khó hiểu. Nhiều người sẽ
liên hệ với bạn để muốn giúp đỡ và họ sẽ có những vai trò khác nhau. Viết ra
tên, chức danh, tên văn phòng và số điện thoại của những người đang làm
việc với con bạn. Bạn có thể yêu cầu thông tin bằng văn bản và theo cách dễ
hiểu nhất đối với bạn.
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CÁCH HỖ TRỢ TUỔI TRẺ CỦA
BẠN



Hệ thống pháp lý vị thành niên bao gồm nhiều sở ban ngành của Quận King và quan hệ đối tác
với các tổ chức cộng đồng. Mỗi tổ chức đều có thông tin chi tiết trên trang web của họ. Nhấp
vào tên của các tổ chức để tìm hiểu thêm và liên hệ với họ.

CÁC PHÒNG BAN VÀ
CHUYÊN MÔN TRONG HỆ
THỐNG PHÁP LÝ VỊ THÀNH
NIÊN
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Trung tâm tài

nguyên Hướng dẫn

cộng đồng
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Cảnh sát: ở Quận King, có nhiều sở cảnh sát khác nhau ở mỗi thành
phố (như Cảnh sát Seattle, Cảnh sát Kent, Cảnh sát Renton, Cảnh sát
Federal Way, v.v.) và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King, phục vụ
các khu vực chưa hợp nhất của quận. Tất cả các cơ quan cảnh sát của
Quận King đều gửi báo cáo cảnh sát của họ đến Văn phòng Luật sư
Công tố để nộp cáo buộc. 

Sở cảnh sát

Công tố viên: Công tố viên được bầu bởi cử tri. Các công tố viên bổ
sung (luật sư) làm việc dưới quyền của người đó. Khi cảnh sát bắt
giữ, họ sẽ gửi báo cáo đến Văn phòng Công tố viên. Công tố viên
quyết định xem vụ án sẽ được đưa ra tòa hay được xử lý bởi một
chương trình cộng đồng. 

Tại tòa, công tố viên sẽ làm việc để chứng minh rằng các cáo buộc
chống lại con bạn là đúng và con bạn đã vi phạm pháp luật. Họ đại
diện cho những tác động đối với nạn nhân và cộng đồng. Họ sẽ có
mặt tại tất cả các phiên điều trần. Họ sẽ nói chuyện với luật sư của
con bạn về các cáo buộc và đàm phán giải quyết. Đôi khi, một công
tố viên khác nhau sẽ tham dự mỗi phiên điều trần. 

Người ủng hộ nạn nhân: Người ủng hộ nạn nhân cung cấp thông
tin, hỗ trợ và giới thiệu cho người(những người) bị tổn hại do hành vi
phạm tội bị cáo buộc của thanh thiếu niên, bao gồm cả các thành
viên gia đình. Liên hệ với họ theo số (206) 477-3035
vau.juvenile@kingcounty.gov

 Văn phòng Công tố Quận King

Luật sư bào chữa hoặc Luật sư công: Nếu con bạn bị buộc tội, họ sẽ
được chỉ định một luật sư bào chữa (luật sư). Công việc của họ là đại
diện cho con bạn tại tòa và tư vấn pháp lý cho con bạn. Họ đại diện
cho những gì con bạn quyết định - họ đại diện cho con bạn, không
phải cho bạn. Luật sư của con bạn không được phép chia sẻ với bạn
thông tin mà con bạn không muốn chia sẻ. Điều này có thể bao gồm
thông tin về vụ việc bị cáo buộc, các nhân chứng tiềm năng và/hoặc
thông tin về lý lịch của con bạn.

Sở Phòng vệ Công cộng Quận King

Chuyên gia giảm nhẹ và trợ lý luật sư làm việc với luật sư bào chữa của
con bạn. Công việc của họ là hỗ trợ công việc của luật sư.
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https://kingcounty.gov/en/dept/pao/about-king-county/about-pao/team-leadership/
cơ cấu tổ chức/thanh thiếu niên

https://kingcounty.gov/en/dept/dpd

https://kingcounty.gov/en/dept/dpd
https://kingcounty.gov/en/dept/pao/about-king-county/about-pao/team-leadership/organizational-structure/juvenile
https://kingcounty.gov/en/dept/pao/about-king-county/about-pao/team-leadership/organizational-structure/juvenile
https://kingcounty.gov/en/dept/dpd
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Tòa án vị thành niên là một bộ phận thuộc Tòa án cấp cao Quận King.
Bộ phận này tách biệt với Cơ quan giam giữ vị thành niên, Bộ Phòng
vệ công cộng và Văn phòng Luật sư công tố.

Tòa án cấp cao Quận King - Tòa án vị thành niên

DAJD tách biệt với Tòa án. DAJD điều hành hai nhà tù dành cho người
lớn và trung tâm giam giữ vị thành niên dành cho thanh thiếu niên
dưới 18 tuổi. Họ cũng điều hành các chương trình cải tạo cộng đồng,
như Giám sát tại nhà điện tử. Đội ngũ nhân viên của DAJD làm việc với
thanh thiếu niên bao gồm y tá đã đăng ký, chuyên gia sức khỏe tâm
thần, trợ lý y tế, giáo viên, nhân viên giam giữ vị thành niên, điều phối
viên công lý phục hồi, chuyên gia định hướng và đánh giá, điều phối
viên giải trí, điều phối viên tình nguyện và giám sát viên cải tạo

Tình trạng giam giữ và thông tin về phiên điều trần
Nếu bạn có thắc mắc về việc giam giữ thanh thiếu niên hoặc ngày ra
tòa, hãy gọi số 206-263-9595. Bạn có thể nói chuyện với ai đó 24/7.

Sở giam giữ người lớn và vị thành niên của Quận
King (DAJD)
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Thẩm phán phụ trách phòng xử án. Họ đảm bảo rằng các quy tắc
pháp lý được tuân thủ. Thẩm phán quyết định xem con bạn có tội hay
không có tội. Họ quyết định khi nào con bạn sẽ bị giam giữ và con bạn
sẽ được lệnh phải làm gì để hoàn thành bản án của mình. Bạn và con
bạn sẽ chỉ được tiếp xúc với thẩm phán trong các phiên tòa. Bạn có
thể nói chuyện trực tiếp với thẩm phán tại các phiên tòa của con bạn. 

Cố vấn quản chế vị thành niên (JPC): mọi thanh thiếu niên bắt đầu quá
trình xét xử đều được chỉ định một JPC để giúp xác định nhu cầu của
thanh thiếu niên, kết nối họ với các dịch vụ và hỗ trợ, giúp họ tuân
theo lệnh của thẩm phán và báo cáo lại với thẩm phán tại tòa. Mục tiêu
chính là hỗ trợ con bạn và gia đình trong suốt quá trình này đồng thời
cung cấp các nguồn lực và thúc đẩy một tương lai an toàn và lành
mạnh.

Nếu bạn biết JPC của thanh niên, bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ
 https://directory.kingcounty.gov/GroupPrint.asp?GroupID=30105

Có thể tìm hiểu thêm thông tin về vai trò của JPC trực tuyến.
https://kingcounty.gov/en/court/superior-court/courts-jails-legal-system/court-
programs-children-families/juvenile-court-services/programs-services-juvenile-
court/community-supervision

https://kingcounty.gov/en/court/superior-court/courts-jails-legal-system/court-programs-children-families/juvenile-court-
services/about-juvenile-court

https://kingcounty.gov/en/dept/dajd/courts-jails-legal-system/facilities-programs/youth-
detention-center

https://kingcounty.gov/en/court/superior-court/courts-jails-legal-system/court-programs-children-families/juvenile-court-services/about-juvenile-court
https://www.kingcounty.gov/depts/jails/juvenile-detention.aspx
https://www.kingcounty.gov/depts/jails/juvenile-detention.aspx
https://kingcounty.gov/en/court/superior-court/courts-jails-legal-system/court-programs-children-families/juvenile-court-services/about-juvenile-court
https://kingcounty.gov/en/court/superior-court/courts-jails-legal-system/court-programs-children-families/juvenile-court-services/about-juvenile-court
https://kingcounty.gov/en/dept/dajd/courts-jails-legal-system/facilities-programs/youth-detention-center
https://kingcounty.gov/en/dept/dajd/courts-jails-legal-system/facilities-programs/youth-detention-center


Giờ 
8:30 sáng đến 4:30 chiều, đóng cửa từ
12:15 đến 1:15 chiều, Thứ Hai đến Thứ
Sáu. Mở cửa vào tòa nhà từ 7 giờ sáng
đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Địa chỉ
1211 East Alder Street
Seattle, WA 98122-5593

Bãi đậu xe
Có bãi đỗ xe dành cho du khách. Bạn có
thể được xác nhận đỗ xe MIỄN PHÍ tại
Trung tâm Tài nguyên. 

Xe buýt
Tuyến tàu điện ngầm số 3 và số 4 của
Quận King phục vụ khu vực này.
Trình lập kế hoạch chuyến đi trực tuyến
của Metro

Trung tâm Tư pháp Gia đình và Trẻ em Clark (CCFJC) là nơi diễn ra phiên tòa
xét xử của bạn. Đây là tòa nhà công cộng và mọi người đều được chào đón.

ĐẾN TÒA
ÁN
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Khi bạn đến
Bạn sẽ phải đi qua trạm kiểm tra an ninh khi
vào tòa án. 

Mọi người vào sân đều phải đi qua máy dò kim
loại. 

Không được phép mang vũ khí vào tòa án, bao
gồm súng, dao, dụng cụ và các vật liệu giống
vũ khí khác. Nếu nhân viên an ninh tìm thấy vật
thể gây lo ngại về an toàn, họ sẽ giữ vật đó cho
bạn và bạn có thể nhặt lại khi rời khỏi tòa nhà.

Biết đi đâu
Hãy ghé qua Trung tâm tài nguyên nếu bạn
không chắc chắn về nơi bạn sẽ được thụ lý. 

Chúng tôi rất vui được giúp bạn tìm đường đến
vị trí của mình và kết nối bạn với bất kỳ dịch vụ
nào bạn cần. 

MẸO: Hãy chuẩn bị tinh thần chờ
đợi.

Bạn có thể phải đợi vài giờ trước
khi được gọi vào tòa. 

https://www.google.com/maps/dir/1211+E+Alder+St,+Seattle,+WA+98122/@47.6041848,-122.3180161,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x54906ac720316571:0x545333e65d9a6bfc!2m2!1d-122.3154412!2d47.6041848?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/dir/1211+E+Alder+St,+Seattle,+WA+98122/@47.6041848,-122.3180161,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x54906ac720316571:0x545333e65d9a6bfc!2m2!1d-122.3154412!2d47.6041848?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/dir/1211+E+Alder+St,+Seattle,+WA+98122/@47.6041848,-122.3180161,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x54906ac720316571:0x545333e65d9a6bfc!2m2!1d-122.3154412!2d47.6041848?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/dir/1211+E+Alder+St,+Seattle,+WA+98122/@47.6041848,-122.3180161,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x54906ac720316571:0x545333e65d9a6bfc!2m2!1d-122.3154412!2d47.6041848?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/dir/1211+E+Alder+St,+Seattle,+WA+98122/@47.6041848,-122.3180161,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x54906ac720316571:0x545333e65d9a6bfc!2m2!1d-122.3154412!2d47.6041848?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/dir/1211+E+Alder+St,+Seattle,+WA+98122/@47.6041848,-122.3180161,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x54906ac720316571:0x545333e65d9a6bfc!2m2!1d-122.3154412!2d47.6041848?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/dir/1211+E+Alder+St,+Seattle,+WA+98122/@47.6041848,-122.3180161,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x54906ac720316571:0x545333e65d9a6bfc!2m2!1d-122.3154412!2d47.6041848?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://tripplanner.kingcounty.gov/#/app/tripplanning
https://tripplanner.kingcounty.gov/#/app/tripplanning


Quá trình xét xử tại tòa án vị thành niên có thể mất vài tuần đến vài tháng. Mỗi người sẽ có trải
nghiệm khác nhau.

Bạn thường sẽ nhận được một lá thư gửi đến bạn với các cáo buộc đối với con bạn và ngày ra
tòa. "Phiên tòa" là các cuộc họp với Thẩm phán. 

Bạn và con bạn có thể không cần phải đến dự mỗi phiên điều trần. Hãy hỏi luật sư của con bạn.
Họ sẽ cho bạn biết ngày ra tòa tiếp theo mà con bạn cần tham dự. Cố vấn quản chế của con bạn
cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin về thời điểm con bạn được lên lịch ra tòa.

QUY TRÌNH XÉT XỬ
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Được tổ chức vào ngày làm việc đầu tiên sau khi con bạn bị giam
giữ. Một JPC hoặc luật sư bào chữa sẽ gọi điện cho bạn để thông
báo khi nào bạn có thể tham dự phiên điều trần. Nếu bạn không
thể đến trực tiếp, bạn có thể tham gia qua video.

Trong phiên điều trần, bạn sẽ không thể nói chuyện với con mình.
Công tố viên và luật sư bào chữa của con bạn sẽ cho thẩm phán
biết lập trường của họ là gì và tại sao. Cố vấn quản chế vị thành
niên của con bạn cũng sẽ có mặt. Thẩm phán có thể yêu cầu được
nghe ý kiến   của bạn.

Tại phiên điều trần, thẩm phán sẽ quyết định xem con bạn có bị
giam giữ, về nhà với Giám sát điện tử tại nhà (EHM) với thiết bị
đeo ở mắt cá chân hay về nhà với các điều kiện. Thẩm phán sẽ đưa
ra quyết định này dựa trên các cáo buộc đối với con bạn và rủi ro
về sự an toàn của con bạn hoặc những người khác.

Sau buổi điều trần, bạn sẽ được hướng dẫn gặp một JPC hoặc nếu
con bạn được chỉ định tham gia Chương trình Giám sát Điện tử tại
Nhà, bạn sẽ gặp Nhân viên EHM. 

Công tố viên sẽ quyết định xem họ có nộp đơn buộc tội con bạn
hay không. Nếu họ không nộp đơn buộc tội, bạn và con bạn
không phải ra tòa lần nữa. Nếu PAO nộp đơn buộc tội, thẩm phán
sẽ cho bạn biết tại phiên điều trần luận tội. 

Lần đầu tiên xuất hiện
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Phiên tòa luận tội là khi thẩm phán nói với con bạn về những gì
mà Công tố viên đang buộc tội chúng. Hầu hết mọi người đều
không nhận tội. Phiên tòa tiếp theo, "Phiên tòa thiết lập vụ án",
sẽ được lên lịch.

Sự sắp xếp
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Case Setting là cuộc họp giữa con bạn và luật sư bào chữa của con.
Họ thảo luận về vụ án và các lựa chọn có sẵn. Luật sư bào chữa
giúp con bạn quyết định lựa chọn nào.

Con bạn, với sự giúp đỡ của luật sư bào chữa, sẽ quyết định nhận
tội, lên lịch xét xử hoặc hoãn phiên điều trần để chuẩn bị thêm. Tùy
thuộc vào quyết định này, luật sư bào chữa sẽ lên lịch ngày xét xử,
ngày ấn định vụ án mới hoặc ngày nhận tội.

Phiên điều trần Thiết lập vụ án thường được "tiếp tục", có thể được
bất kỳ bên nào yêu cầu. Điều này có nghĩa là cuộc họp đang được
lên lịch lại vào một ngày trong tương lai. Khi nó được "tiếp tục",
bạn và con bạn không cần phải có mặt ở đó - hãy nói chuyện với
luật sư hoặc JPC của bạn để biết liệu bạn có cần phải ra tòa hay
không. 

Thiết lập trường hợp

Phiên điều trần về năng lực được ấn định khi thẩm phán quyết định
xem con bạn có “đủ năng lực” để được xét xử hay không. Không phải
tất cả thanh thiếu niên đều có phiên điều trần này. “Đủ năng lực” có
nghĩa là con bạn hiểu được quy trình của tòa án và có thể giúp luật
sư bào chữa cho mình. Trẻ em không thể bị xét xử nếu chúng không
đủ năng lực. Nếu con bạn không đủ năng lực, con bạn có thể được
đưa đến bệnh viện tâm thần để trở nên đủ năng lực. Ngoài ra, thẩm
phán có thể bác bỏ vụ án, nghĩa là sẽ không có phiên tòa và không có
cáo buộc nào đối với con bạn.

Năng lực
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Phiên điều trần này được sử dụng để chuẩn bị cho phiên điều trần
Tìm hiểu sự thật (phiên tòa). Phiên điều trần này thường được tổ
chức vào tuần trước phiên tòa. Tại phiên điều trần này, công tố viên
và luật sư bào chữa sẽ thông báo cho thẩm phán nếu họ đã sẵn sàng
ra tòa. Nếu các luật sư cần thêm thời gian để chuẩn bị cho phiên tòa,
thẩm phán có thể hoãn phiên tòa. Nếu các luật sư đã sẵn sàng ra tòa,
họ sẽ cung cấp cho thẩm phán thông tin họ cần để tiến hành phiên
tòa. Thẩm phán cũng có thể giải quyết các vấn đề còn tồn đọng cần
được quyết định trước khi phiên tòa có thể tiếp tục.

Mọi người
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“Phiên điều trần tìm hiểu sự thật” hoặc Phiên tòa là phiên điều trần
khi thẩm phán quyết định con bạn có tội hay không có tội. Không có
bồi thẩm đoàn tại tòa án vị thành niên; kết quả do thẩm phán quyết
định. Để thẩm phán quyết định rằng con bạn có tội, công tố viên
phải cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh “ngoài mọi nghi ngờ
hợp lý” rằng con bạn có tội. Nếu con bạn bị kết tội, phiên điều trần
tiếp theo sẽ là “Phiên điều trần xử lý”.

Tìm kiếm sự thật (Thử nghiệm)

Hai phiên điều trần này thường được kết hợp. Trong phiên điều
trần nhận tội, thanh thiếu niên và luật sư bào chữa sẽ nghe các cáo
buộc đã được Bên bào chữa và Bên công tố đồng ý. Sau đó, thanh
thiếu niên sẽ nhận tội.

“Xử lý” trong hệ thống pháp luật dành cho vị thành niên giống như
“Xử lý” trong hệ thống pháp luật dành cho người lớn. Trong phiên
điều trần xử lý, Công tố viên, Luật sư bào chữa và JPC sẽ đưa ra
khuyến nghị của mình. Thanh thiếu niên và người giám hộ cũng sẽ
đưa ra ý kiến   đóng góp của mình. 

Cuối cùng, thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết về việc xử lý (bản án).
Lệnh Xử lý là lệnh của tòa án nêu rõ những gì con bạn phải làm để
hoàn thành thành công quá trình này. Thẩm phán xem xét những
gì họ nghĩ sẽ giúp con bạn học được trách nhiệm, những gì sẽ giữ
cho cộng đồng an toàn và những gì sẽ giúp con bạn cải thiện hành
vi của mình. Ví dụ bao gồm quản chế, tư vấn, phục vụ cộng đồng,
bồi thường (trả lại tiền) và án tù. Nếu con bạn không tuân theo các
quy tắc trong lệnh xử lý, con bạn có thể phải gặp lại thẩm phán và
họ có thể ra lệnh trừng phạt thêm. Nhân viên tòa án sẽ đưa cho
con bạn một bản sao lệnh xử lý sau phiên điều trần Xử lý.

Xử lý/Lời biện hộ

Nếu thẩm phán ra lệnh cho con bạn phải bồi thường (trả lại tiền cho
hành vi phạm tội đã gây ra), thẩm phán có thể lên lịch phiên điều trần
Bồi thường. Đây là lúc thẩm phán quyết định số tiền con bạn phải trả lại.
Tòa án có các chương trình việc làm để giúp con bạn làm việc để kiếm
số tiền cần trả lại.

Sự đền bù
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Nếu con bạn vi phạm các quy tắc quản chế, JPC của con bạn sẽ lên
lịch phiên điều trần Sửa đổi với thẩm phán. JPC khuyến nghị thẩm
phán nên thay đổi những gì về lệnh xử lý của con bạn.

Sửa đổi

Trong quá trình Xem xét Giam giữ, Thẩm phán xem xét tình trạng
giam giữ của thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên/Biện hộ, Công tố
viên hoặc JPC có thể yêu cầu thay đổi tình trạng giam giữ của thanh
thiếu niên. Thẩm phán có thể chuyển thanh thiếu niên từ giam giữ
an toàn sang EHM, từ EHM sang giam giữ an toàn hoặc thả thanh
thiếu niên.

Xem xét việc giam giữ

12

Ghi chú của tôi



Nếu cảnh sát bắt giữ con bạn, họ có thể trả con bạn về nhà và con bạn có thể phải ra tòa sau đó
HOẶC họ đưa con bạn đến trại giam vì những lý do sau:

 Họ nghĩ rằng con bạn đã phạm tội bằng súng.
 Họ nghĩ rằng con bạn đã tấn công nhân viên nhà trường, người quản lý hoặc giáo viên.1.
 Có lệnh bắt giữ con bạn.2.
 Họ nghĩ rằng con bạn đang đe dọa người khác hoặc đang ở trong tình huống có thể làm tổn
thương người khác hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

3.

Để biết danh sách đầy đủ các cáo buộc có thể dẫn đến việc cảnh sát đưa con bạn
đến trại giam, hãy xem  Tiêu chuẩn tuyển sinh vào trại giam vị thành niên.

https://kingcounty.gov/en/court/superior-court/courts-jails-legal-system/court-programs-children-families/juvenile-court-
services/intake-criteria

NẾU THANH NIÊN CỦA BẠN BỊ BẮT
GIỮ
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BẮT GIỮ VÀ GIAM GIỮ

Luật yêu cầu cảnh sát phải kết nối thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với luật sư trước khi
thẩm vấn thanh thiếu niên, khi họ bắt giữ thanh thiếu niên dựa trên nguyên nhân có
thể xảy ra hoặc khi họ yêu cầu thanh thiếu niên đồng ý cho khám xét người, tài sản hoặc
phương tiện của họ. 

Có thể tham khảo ý kiến   luật sư qua điện thoại hoặc trực tiếp. 

Tất cả các cảnh sát của Tiểu bang Washington đều có thể truy cập vào đường dây nóng Thanh thiếu
niên tiếp cận cố vấn (YAC), 1.877.J.PUB.DEF (1.877.578.2333), cung cấp quyền truy cập 24/7 đến luật
sư để tham vấn với thanh thiếu niên bị cảnh sát giam giữ. Nếu bạn đang tìm kiếm cố vấn trong khi
có sự hiện diện của cơ quan thực thi pháp luật, bạn có thể yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật gọi
đến Đường dây YAC cho bạn. 

Thanh thiếu niên và/hoặc người chăm sóc cần nói chuyện với luật sư trực điện thoại cũng có thể liên
hệ với số 1.877.J.PUB.DEF (1.877.578.2333) và chọn tùy chọn “2”. Luật sư có mặt trong giờ làm việc
(Thứ Hai-Thứ Sáu, 8-5). Sau giờ làm việc, bạn sẽ được chuyển đến hộp thư thoại và luật sư sẽ gọi lại
cho bạn sớm nhất có thể trong giờ làm việc. 

Thanh thiếu niên không thể bị cảnh sát thẩm vấn khi bị giam giữ nếu không có luật sư có mặt. 
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NẾU TUỔI TRẺ CỦA BẠN BỊ GIAM
GIỮ

Một Cố vấn quản chế vị thành niên sàng lọc (JPC) sẽ gọi
cho bạn. Họ sẽ lắng nghe mối quan tâm của bạn, trả lời
các câu hỏi của bạn và giúp bạn hiểu các bước tiếp
theo. Bạn có thể chia sẻ thông tin mà bạn nghĩ họ nên
biết về con bạn. Ví dụ, nếu con bạn bị khuyết tật hoặc
vô gia cư, bạn nên nói với họ.

JPC sàng lọc sẽ chia sẻ thông tin này với nhân viên của
Cơ quan giam giữ vị thành niên, Tòa án, Văn phòng
Luật sư Công tố và Bộ Quốc phòng.

JPC sàng lọc sẽ lấy thông tin họ biết được từ bạn, con
bạn và cảnh sát. Sau đó, họ sẽ xem xét các quy tắc của
Tòa án để xem con bạn có phải ở lại trại giam hay có
thể về nhà không.

Thông thường, con bạn sẽ phải ở lại trại giam nếu:

Cảnh sát nghĩ rằng con bạn đã phạm tội nghiêm trọng
Tòa án lo ngại về an toàn công cộng nếu con bạn ở
trong cộng đồng
Tòa án lo ngại con bạn có thể tự làm hại mình

JPC sàng lọc sẽ cho bạn biết những gì sẽ xảy ra tiếp
theo dựa trên tình hình của con bạn. 

Nếu con bạn đã tham gia vào JPC, JPC sẽ làm việc với
bạn về các bước tiếp theo. Thời gian con bạn bị giam
giữ phụ thuộc vào tình hình của con bạn và các quyết
định của Thẩm phán.
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Nếu con bạn bị buộc tội bạo lực với một
thành viên trong gia đình, con bạn có thể
đủ điều kiện để ở lại Trung tâm phục hồi
và can thiệp gia đình (FIRS) thay vì bị giam
giữ. FIRS là giải pháp thay thế cho việc ra
tòa và giam giữ chính thức.

Trung tâm FIRS nằm trong cùng tòa nhà
với trại giam vị thành niên nhưng không
phải là trại giam an toàn. Trại giam không
có khóa và có nhân viên là một tổ chức
cộng đồng. Người sàng lọc và Thẩm phán
có thể quyết định xem thanh thiếu niên
có thể chuyển đến Trung tâm FIRS hay
không. 

Sau khi đăng ký FIRS, con bạn và gia đình
bạn sẽ làm việc để giảm căng thẳng và tư
vấn để đoàn tụ an toàn. Các gia đình được
cung cấp dịch vụ tư vấn gia đình miễn phí
tại nhà, dịch vụ sức khỏe tâm thần, dịch
vụ ma túy và rượu, và Chương trình Step-
Up, đặc biệt giải quyết vấn đề bạo lực gia
đình ở tuổi vị thành niên. 

Để tìm hiểu thêm, vui lòng gọi tới đường
dây chính của nhóm FIRS theo số 206-
263-9001.

Nếu con bạn bị bắt vì bạo lực gia
đình: 

 Nếu cảnh sát đưa con bạn đến trại tạm giam, họ sẽ đưa con bạn đến Clark Children
And Family Justice Center số 1211 E. Alder St ở Seattle.

Nếu bạn có thắc mắc về việc giam giữ thanh thiếu niên hoặc ngày ra tòa, hãy gọi số
206-263-9595.  Bạn có thể nói chuyện với ai đó 24/7.
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Nếu con bạn bị đưa đến nơi giam giữ an toàn, nhân
viên giam giữ sẽ khám xét con bạn để đảm bảo rằng
chúng không mang theo những vật dụng bị cấm. Con
bạn tắm rửa và nhân viên sẽ đưa cho chúng một bộ
quần áo sạch. Nhân viên cũng sẽ đưa cho con bạn một
bộ khăn trải giường và chăn sạch. Con bạn sẽ được
phát một vòng đeo tay an toàn có thông tin nhận dạng.
Quần áo và đồ dùng cá nhân của chúng sẽ được cất giữ
an toàn.

Nhân viên chăm sóc sức khỏe sẽ kiểm tra con bạn khi
họ đến. Nếu họ có lo lắng, con bạn có thể được đưa
đến bệnh viện để đánh giá. Một y tá sẽ gọi điện cho
phụ huynh trong vòng 24 giờ để tìm hiểu thêm về tiền
sử sức khỏe và nhu cầu của họ, bao gồm cả về bất kỳ
loại thuốc nào mà con bạn đang dùng. Nếu con bạn
đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, chúng sẽ nhận được
thuốc từ y tá trong thời gian bị giam giữ. Sau khi con
bạn được đưa vào trại giam an toàn, chúng sẽ được
tiếp cận phòng khám sức khỏe 24 giờ một ngày. Nhân
viên trại giam sẽ không xét nghiệm ma túy cho con bạn
trong thời gian bị giam giữ, nhưng Cơ quan quản chế vị
thành niên từ Tòa án cấp cao có thể làm như vậy.

Tiếp theo, con bạn sẽ gặp Chuyên gia định hướng và
đánh giá để phỏng vấn con bạn, giải thích về các quyền,
quy tắc, những điều cần mong đợi và quyết định khu
nhà ở an toàn nhất để con bạn sinh sống dựa trên bản
dạng giới tính, độ tuổi, kích thước và các thông tin khác,
như hành vi bị cáo buộc phạm tội và hành vi trong quá
khứ của con bạn.

Sự an toàn của con bạn là ưu tiên hàng
đầu của nhân viên trại giam vị thành
niên. Nếu một đứa trẻ khác bị giam giữ
đe dọa đến sức khỏe hoặc sự an toàn của
con bạn, nhân viên trại giam vị thành
niên sẽ giải quyết. Nhân viên trại giam vị
thành niên không được trang bị bất kỳ
loại vũ khí nào và không sử dụng hình
phạt thể xác, quấy rối, đe dọa, gây hại
hoặc làm nhục. Nhân viên được đào tạo
để sử dụng các kỹ thuật giảm leo thang
trước khi sử dụng biện pháp hạn chế
hoặc vũ lực. 

Nếu thanh thiếu niên cảm thấy quyền của
mình bị xâm phạm, họ được khuyến
khích nộp đơn khiếu nại ngay lập tức.
Giám sát viên giam giữ sẽ xem xét tất cả
các khiếu nại, điều tra và phản hồi trong
vòng 24 giờ. Khiếu nại được bảo mật. 



Thanh thiếu niên bị giam giữ không được
nhận cuộc gọi điện thoại nhưng có thể gọi
điện thoại miễn phí cho cha mẹ và người
giám hộ. Thanh thiếu niên có thể gọi điện
thoại trả phí cho người khác thường
xuyên. Phí cuộc gọi trả phí được tính cho
bên nhận. 

Thăm viếng qua video cho phép cha mẹ và
người giám hộ đến thăm thanh thiếu niên
mà không cần di chuyển hoặc xếp hàng
dài. Tất cả các cuộc thăm viếng qua video
đều miễn phí. Cuộc thăm viếng qua video
được tổ chức thông qua Securus Video
Visitation và có thể được truy cập bằng
máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại
thông minh của riêng bạn. Chi tiết về việc
đăng ký thăm viếng qua video và giờ giấc
cũng như hướng dẫn cho các cuộc thăm
viếng qua video có tại trang web DAJD. 

Các thành viên gia đình và luật sư có thể
đến thăm thanh thiếu niên bị giam giữ tại
Trung tâm Công lý Gia đình và Trẻ em
Clark. Gia đình có thể bao gồm cha mẹ và
người giám hộ, cũng như anh chị em dưới
12 tuổi và những người khác được chấp
thuận theo chế độ quản chế.

Giờ thăm và hướng dẫn thăm viếng trực
tiếp có thể được tìm thấy trên trang web
của DAJD. 

THĂM THAM GIA THANH THIẾU
NIÊN TRONG TÙ NHÀ TÙ
Giữ liên lạc với thanh thiếu niên của bạn là điều quan trọng. Có ba cách
để giữ liên lạc với thanh thiếu niên bị giam giữ

Đến thăm trực tiếp
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Điện thoại

Video thăm quan

https://kingcounty.gov/en/dept/dajd/courts-jails-legal-system/
dịch vụ thông tin-nhà tù-giam giữ/liên hệ-thăm-thanh thiếu
niên#toc-Video-thăm

https://kingcounty.gov/en/dept/dajd/courts-jails-legal-system/
dịch vụ thông tin-nhà tù-giam giữ/liên hệ-thăm-thanh-niên#toc-
thăm-trực-tiếp
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DỊCH VỤ Y TẾ
Thanh thiếu niên được điều trị y tế, lạm dụng chất gây
nghiện và sức khỏe hành vi thông qua một phòng
khám tại chỗ hoạt động thông qua quan hệ đối tác với
Bệnh viện Nhi Seattle, Trường Y và Tâm thần thuộc
Đại học Washington và các tổ chức sức khỏe tâm thần
cộng đồng. Nhân viên phòng khám sức khỏe giải
quyết các nhu cầu về sức khỏe y tế và sức khỏe tâm
thần của từng thanh thiếu niên. Họ có thể điều trị cho
thanh thiếu niên tại chỗ hoặc giới thiệu họ đến một cơ
sở bên ngoài. Thanh thiếu niên cũng được cung cấp
các dịch vụ sức khỏe tình dục, dịch vụ nha khoa và
chăm sóc thị lực. 

GIÁO DỤC 

Thanh thiếu niên bị giam giữ an toàn đến trường vào
tất cả các ngày trong tuần do Học viện Liên ngành
Trường Công lập Seattle cung cấp. Các em học đọc,
nghệ thuật ngôn ngữ, toán học, khoa học và các kỹ
năng sống phù hợp với độ tuổi, tiến trình học tập tại
cộng đồng và trình độ thành tích trước đó. Có các bài
học giáo dục đặc biệt. Thanh thiếu niên cũng có thể
học để lấy bằng G.E.D. tại trường giam giữ. Các lớp
học là bắt buộc.

XÃ HỘI, CẢM XÚC, TINH THẦN

Thư viện
Hệ thống Thư viện Quận King có một chi nhánh trong
khu vực giam giữ. Thanh thiếu niên có thể truy cập
hơn 6.000 tài liệu đọc và phòng máy tính. 

Mục vụ và dịch vụ tôn giáo
Các dịch vụ tôn giáo được cung cấp hàng tuần. Thanh
thiếu niên có thể yêu cầu các giáo sĩ từ bất kỳ tôn giáo
nào đến thăm và hỗ trợ họ trong thời gian bị giam
giữ. 

Giải trí
Ví dụ về các chương trình và hoạt động do các tổ chức
cộng đồng cung cấp bao gồm: Yoga, Cờ vua, Nhiếp
ảnh, Thể dục. Thanh thiếu niên cũng có thể sử dụng
máy nghe nhạc MP3 và máy tính bảng.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH
VỤ CHO THANH NIÊN 
BỊ GIAM GIỮ
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Giải pháp thay thế cho Tòa án

Sự chuyển hướng
Khi cảnh sát chuyển vụ án cho công tố viên, công
tố viên sẽ quyết định nộp cáo buộc lên Tòa án
HOẶC chuyển con bạn đến một chương trình
chuyển hướng nếu đủ điều kiện.

Chuyển hướng giữ cho thanh thiếu niên chịu
trách nhiệm về hành động của mình trong khi
giải quyết nguyên nhân của hành vi của họ. Các
chương trình này hợp tác với các tổ chức cộng
đồng để hỗ trợ thanh thiếu niên và gia đình. Khi
thanh thiếu niên hoàn thành các chương trình
này, họ không có tiền án. 

Dưới đây là các chương trình chuyển hướng do
Tòa án vị thành niên cung cấp (Công tố viên có
thể cung cấp các lựa chọn chuyển hướng khác do
các tổ chức cộng đồng điều hành.)

Dịch vụ can thiệp và phục hồi gia đình (FIRS) –
Một chương trình dành cho các gia đình bị ảnh
hưởng bởi bạo lực gia đình ở thanh thiếu niên.

Chuyển hướng cố vấn quản chế vị thành niên –
Thanh thiếu niên và gia đình sẽ gặp một JPC,
người sẽ giúp điều phối các dịch vụ và giúp thanh
thiếu niên thực hiện các dịch vụ này. Mặc dù có
sự tham gia của JPC, thanh thiếu niên không phải
ra tòa hoặc bị buộc tội.

Hội đồng giải trình cộng đồng (CAB) – CAB là
nhóm tình nguyện viên cộng đồng họp với thanh
thiếu niên và lập kế hoạch với thanh thiếu niên
và gia đình của họ về các dịch vụ nhằm giải quyết
sự cố dẫn đến việc giới thiệu. 

CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ CHO
VIỆC GIAM GIỮ VÀ RA TÒA 
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Thay thế cho việc giam giữ an toàn 

Giám sát nhà điện tử
Thanh thiếu niên được đưa vào Chương trình Giám sát
Nhà điện tử (EHM) như một giải pháp thay thế cho
việc giam giữ an toàn. Thẩm phán quyết định xem
EHM có phải là lựa chọn cho thanh thiếu niên của bạn
hay không.

Trên EHM, thanh thiếu niên được đeo một thiết bị
theo dõi ở mắt cá chân để cung cấp thông tin về vị trí
của họ mọi lúc. 

Thanh thiếu niên được phép rời khỏi nhà nếu được
phép để tiếp tục các hoạt động như đi học, tham vấn,
làm việc, v.v. 

Lựa chọn này cho phép con bạn ở lại nhà và cộng
đồng của mình thay vì bị giam giữ an toàn.

Nếu con bạn là một phần của EHM, bạn sẽ gặp nhân
viên của DAJD. Nhân viên bao gồm Chuyên gia sắp
xếp, những người giúp thiết lập thiết bị giám sát cho
con bạn, và sau đó là Cán bộ giám sát cộng đồng,
những người theo dõi thanh thiếu niên trên EHM để
đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy tắc của tòa án và
thành công trong việc ở lại cộng đồng.

Lịch trình của con bạn sẽ được nhân viên DAJD thảo
luận và phê duyệt.



Thanh thiếu niên có nguy cơ (ARY), Trẻ em cần dịch vụ (CHINS) và Trốn học

Các chương trình này do Tòa án Gia đình điều hành, một bộ phận của Tòa án cấp cao. Thanh thiếu niên
có nguy cơ và Trẻ em cần dịch vụ là các quy trình pháp lý giúp các bậc cha mẹ lo lắng về hành vi và sự an
toàn của con mình và muốn Tòa án giúp đỡ để giữ an toàn cho con mình. 

Chương trình Trốn học được khởi xướng bởi khu học chánh nhằm làm việc với các gia đình để đưa thanh
thiếu niên trở lại đúng hướng với kế hoạch giáo dục thành công.

Bản kiến   nghị của thanh thiếu niên có nguy cơ
(ARY)

Cha mẹ/người giám hộ có thể nộp Đơn thỉnh cầu
ARY để được tòa án giúp đỡ duy trì việc chăm sóc,
quyền nuôi dưỡng và quyền kiểm soát trẻ em và
giúp giải quyết xung đột gia đình. Tòa án có thể ra
lệnh cho thanh thiếu niên tuân theo các quy tắc
và đăng ký dịch vụ. Người quản lý trường hợp hỗ
trợ các gia đình và giới thiệu các chương trình
tăng cường hòa giải.

Trẻ em cần dịch vụ (CHINS)

Đơn xin CHINS có thể được nộp bởi cha mẹ/người
giám hộ, thanh thiếu niên hoặc DCYF. Nếu có
xung đột nghiêm trọng không thể giải quyết
trong khi trẻ em sống ở nhà, tòa án có thể cho
phép tối đa 6 tháng tạm thời đưa trẻ ra khỏi nhà
trong khi gia đình đang nỗ lực đoàn tụ.

Trốn học & Tái hòa nhập giáo dục

Tại Washington, theo luật, các quận trường phải nộp
“Đơn xin trốn học” lên tòa án chậm nhất là lần vắng
mặt không có lý do thứ bảy trong một tháng hoặc
chậm nhất là lần vắng mặt không có lý do thứ mười
trong một năm. 

Đơn xin trốn học là đơn xin dân sự được cho là để đưa
học sinh trở lại với việc học của mình. Luật cũng yêu
cầu khu học chánh phải cố gắng can thiệp để giúp loại
bỏ hoặc giảm tình trạng vắng mặt không có lý do.

Tại Quận King, mục tiêu của Quy trình Tái hòa nhập
Giáo dục và Trốn học là làm việc với các khu học chánh
và gia đình để xóa bỏ rào cản đối với việc đi học và
giúp thanh thiếu niên có được những gì các em cần để
phát triển ở trường. 

Tòa án sẽ quyết định xem thanh thiếu niên có cần phải
ra tòa do Đơn xin trốn học hay không. Trước phiên tòa,
thanh thiếu niên và gia đình được mời tham gia các
chương trình hỗ trợ cộng đồng. Nhóm Giáo dục Tái
hòa nhập cố gắng giữ thanh thiếu niên tránh xa quá
trình xét xử trốn học thông qua quan hệ đối tác cộng
đồng, hội thảo tái hòa nhập giáo dục, hội nghị trước
khi xét xử, cố vấn, người ủng hộ thanh thiếu niên, giới
thiệu cộng đồng và các chương trình giáo dục thay
thế.

Các vấn đề trốn học cũng có thể được giải quyết bởi
Hội đồng trốn học cộng đồng cấp quận.

CÁC LỰA CHỌN PHÁP LÝ
KHÁC ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ
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HỆ THỐNG THANH NIÊN HỆ THỐNG NGƯỜI LỚN

OFFENSE CRIME

RESPONDANT DEFENDANT

FACT FINDING TRIAL

DISPOSITION SENTENCING

ADJUDICATED FOUND GUILTY/INNOCENT

DETENTION JAIL

PROBATION COUNSELOR PROBATION OFFICER

JR (JUVENILE REHABILITATION) PRISON

DCYF Department of Children Youth and Family 

DPD Department of Public Defense (Public Defender’s office)

DPA Deputy Prosecuting Attorney

DSHS Department of Social and Health Services

EBP Evidence Based Program

EHM Electronic Home Monitoring

FFT Functional Family Therapy

FIRS Family Intervention and Restorative Services

JJAT Juvenile Justice Assessment Team

JPC Juvenile Probation Counselor 

JR Juvenile Rehabilitation

JTRAC Juvenile Therapeutic Response and Accountability Court

MST Multi Systemic Therapy

PAO Prosecuting Attorney’s Office 
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NHỮNG TỪ BẠN CÓ
THỂ NGHE
Hệ thống Luật dành cho vị thành niên sử dụng những từ ngữ khác với hệ
thống dành cho người lớn. Sau đây là một số từ bạn có thể nghe thấy.

VIẾT TẮT THƯỜNG GỌI

ARY At Risk Youth

ASD Alternative to Secure Detention

BHR Behavioral Health Response

CABs Community Accountability Boards

CCFJC   Clark Children and Family Justice Center

CHINS Child in Need of Services

CPS Child Protection Services 

DAJD Department of Adult and Juvenile
Detention



Phán quyết: Quyết định cuối cùng của thẩm
phán giải quyết vụ án.

Người biện hộ: Người giúp đỡ nạn nhân để đảm
bảo họ được lắng nghe tại tòa.

Bắt giữ: Khi bạn không được tự do rời khỏi "sự
giam giữ" của cảnh sát. Điều này có thể xảy ra
ngay cả khi cảnh sát không đưa bạn đến nhà tù. 

Phiên tòa luận tội: Phiên tòa mà thẩm phán sẽ
tuyên án một người về những cáo buộc chống
lại họ.

Đánh giá: Đánh giá do chuyên gia thực hiện để
xem nhu cầu của thanh thiếu niên hoặc gia đình
họ là gì.

Đơn thỉnh cầu của thanh thiếu niên có nguy cơ:
Đơn thỉnh cầu (yêu cầu) từ cha mẹ/người giám
hộ gửi lên Tòa án để xin được giúp đỡ trong việc
chăm sóc, nuôi dưỡng và kiểm soát con mình. 

Luật sư: Một chuyên gia pháp lý được đào tạo có
giấy phép đại diện cho mọi người tại tòa án.

Thiết lập vụ án: Cuộc gặp giữa con bạn và luật
sư bào chữa để thảo luận về vụ án và các lựa
chọn.

Tội danh: Tên hợp pháp của tội danh bị cáo buộc. 

Trẻ em cần dịch vụ Một bản kiến   nghị (yêu cầu)
do cha mẹ, thanh thiếu niên hoặc đại diện của
DCYF đệ trình yêu cầu tòa án cho tạm thời đưa
trẻ đến nơi cư trú khác ngoài nhà của cha mẹ do
có xung đột nghiêm trọng giữa cha mẹ và trẻ.

Hội đồng giải trình cộng đồng: Nhóm tình
nguyện viên cộng đồng gặp gỡ thanh thiếu niên
và lập kế hoạch với các thành viên gia đình và
nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng để thanh thiếu
niên thực hiện vì những hành vi phạm tội ở mức
độ thấp
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ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ BẠN CÓ THỂ NGHE

Điều kiện quản chế: Những gì một thanh
thiếu niên được thẩm phán yêu cầu phải làm
trong thời gian quản chế, dựa trên những gì
thẩm phán cho là phù hợp. Các điều kiện phổ
biến của quản chế bao gồm đi học, tuân thủ
các quy tắc của gia đình và tránh xa các chất
bất hợp pháp. Đôi khi thẩm phán cũng sẽ ra
lệnh tư vấn hoặc điều trị ma túy, phục vụ
cộng đồng hoặc trả tiền cho nạn nhân.

Tiếp tục: Việc lên lịch lại phiên tòa.

Luật sư: Một tên gọi khác của luật sư hoặc
luật sư.

Lệnh của tòa án: Lệnh pháp lý do thẩm phán
ký.

Bị giam giữ: Bị giam giữ an toàn.

Xử lý: Giống như “xử án” trong hệ thống
dành cho người lớn. Lệnh Xử lý là lệnh của
tòa án nêu rõ những gì bạn cần làm để hoàn
tất thành công quá trình xét xử. Lệnh này
thường bao gồm Điều kiện quản chế. 

Chuyển hướng: Một giải pháp thay thế cho
tòa án, cơ hội xử lý tội phạm bên ngoài quy
trình tòa án truyền thống và đảm bảo giam
giữ.

Quy trình hợp pháp: Tòa án phải tuân theo
một quy trình công bằng và chính đáng. Một
ví dụ về Quy trình hợp pháp là tòa án phải
thông báo cho người trẻ về phiên điều trần
của họ và quyền trình bày lập luận của họ. 

Dịch vụ Tòa án Gia đình: Văn phòng tòa án xử
lý các vấn đề về nhận con nuôi, kế hoạch nuôi
dạy con cái, bạo lực gia đình, ARY, CHINS và
trốn học.

Tội trọng: Tội nghiêm trọng. Tội ít nghiêm
trọng hơn được gọi là tội nhẹ.

Nộp cáo buộc: Thông báo chính thức rằng
Luật sư công tố sẽ theo đuổi một quá trình
pháp lý và hậu quả pháp lý đối với người bị
buộc tội phạm tội. 

Nếu cảnh sát đưa con bạn đến trại tạm giam, họ sẽ đưa con bạn đến Clark Children And Family
Justice Cetner số 1211 E. Alder St ở Seattle.



Phiên tòa xét xử đầu tiên: Phiên tòa được tổ
chức vào ngày làm việc đầu tiên sau khi thanh
thiếu niên bị giam giữ. 

Liệu pháp gia đình chức năng (FFT): Một chương
trình can thiệp và phòng ngừa ngắn hạn tại nhà
dành cho gia đình.

Khiếu nại: Khiếu nại chính thức về việc đối xử sai
trái và bất công.

Phiên điều trần: Phiên tòa có thể diễn ra tại
phòng chờ của tòa án với luật sư hoặc tại phòng
xử án trước mặt thẩm phán.

Quyền tài phán: Quyền pháp lý chính thức để
xét xử và quyết định một vụ án.

Nhóm đánh giá tư pháp vị thành niên (JJAT):
Nhóm đánh giá tại tòa án cung cấp dịch vụ đánh
giá cho thanh thiếu niên liên quan đến tòa án.

Cố vấn quản chế vị thành niên (JPC): Mỗi thanh
thiếu niên bắt đầu quá trình xét xử đều được chỉ
định một JPC để giúp xác định nhu cầu của
thanh thiếu niên, kết nối họ với các dịch vụ và
hỗ trợ, giúp họ tuân theo lệnh của thẩm phán và
báo cáo lại với thẩm phán tại tòa. Mục tiêu chính
là hỗ trợ con bạn và gia đình trong suốt quá
trình này đồng thời cung cấp các nguồn lực và
thúc đẩy một tương lai an toàn và lành mạnh.

Phục hồi chức năng vị thành niên (JR): Một bộ
phận của DCYF Tiểu bang Washington cung cấp
dịch vụ giam giữ an toàn tại nhà cho thanh
thiếu niên bị thẩm phán tuyên án. JR quản lý
Echo Glen ở Snoqualmie và Trường Green Hill ở
Chehalis. Thẩm phán tuân theo các hướng dẫn
tuyên án hợp pháp để quyết định thanh thiếu
niên nào sẽ được gửi đến JR. 

Tội nhẹ: Một tội ít nghiêm trọng hơn trọng tội.

Liệu pháp đa hệ thống: Liệu pháp gia đình
chuyên sâu tại nhà dành cho trẻ em từ 12 đến 17
tuổi mắc chứng rối loạn hành vi.

Thỏa thuận nhận tội: Khi luật sư và công tố viên
đạt được thỏa thuận để giải quyết cáo buộc;
thường thì một bên đồng ý nhận tội với mức cáo
buộc thấp hơn hoặc ít hơn.
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Nguyên nhân có thể: Cảnh sát có lý do chính
đáng để tiến hành khám xét, truy tố, xin lệnh,
v.v.

Truy tố: Quá trình đưa một người ra tòa để buộc
tội hình sự.

Công tố viên: Luật sư đại diện cho nạn nhân và
nhà nước. 

Giới thiệu: Khi do cảnh sát thực hiện, điều này
có nghĩa là báo cáo của cảnh sát được gửi đến
công tố viên để quyết định truy tố. Khi là “giới
thiệu đến các dịch vụ” thay mặt cho JPC hoặc
nhà cung cấp dịch vụ, thì đó là khuyến nghị để
nhận trợ giúp hoặc hỗ trợ.

Bị đơn: Một thanh niên bị buộc tội vi phạm bất
kỳ luật liên bang, tiểu bang hoặc thành phố nào.

Bồi thường: Trả tiền cho nạn nhân.

Quy chế: Luật được cơ quan lập pháp tiểu bang
Washington thông qua.

Trát đòi hầu tòa: Một văn bản pháp lý yêu cầu
người có tên trong đó phải ra hầu tòa để làm
chứng trong một vụ án.

Tòa án cấp cao: Tòa án cấp cao Quận King là tòa
án xét xử chung. Điều đó có nghĩa là chúng tôi
có thể xét xử bất kỳ loại vụ án dân sự hoặc hình
sự nào, bao gồm cả luật gia đình và các vụ án vị
thành niên. Chúng tôi có 3 địa điểm chính.

Lời khai: Một tuyên bố được đưa ra để xác lập
những sự kiện được tuyên thệ.

Trốn học: Khi một thanh thiếu niên nghỉ học quá
nhiều ngày mà không có lý do chính đáng.

Đơn thỉnh cầu trốn học: Do các trường đệ trình,
một đơn thỉnh cầu dân sự nhằm mục đích đưa
học sinh trở lại với việc học.

Lệnh bắt giữ: Một văn bản do thẩm phán cấp
cho phép cảnh sát bắt giữ ai đó.



Các chương trình và quan hệ đối tác cộng đồng đóng vai trò
thiết yếu trong việc giúp đỡ những thanh thiếu niên liên quan
đến tòa án duy trì kết nối và tham gia vào cộng đồng. 

Dịch vụ Tòa án vị thành niên của Quận King hợp tác với nhiều tổ chức cộng đồng và
thành viên cộng đồng để kết nối thanh thiếu niên và gia đình với mạng lưới các
chương trình, biện pháp can thiệp và cố vấn. 

Bobbe J. Bridge Resource Center 
Kết nối bạn với bất kỳ sự trợ giúp nào bạn có thể cần. Truy cập trực tuyến hoặc trực tiếp tại
CCFJC.
Điện thoại: 206-263-8634

Ứng dụng Tài nguyên hỗ trợ thanh thiếu niên 
Cung cấp thông tin về các nguồn lực ở Quận King. 
Có thể lọc tài nguyên theo loại dịch vụ, độ tuổi và khoảng cách di chuyển
mong muốn.
https://youthresources.kingcounty.gov/ 

Trang web Dịch vụ Tòa án vị thành niên 
Danh sách đầy đủ các chương trình, đối tác cộng đồng và cách thức đăng ký của chúng tôi
Bạn cũng có thể truy cập hầu hết các biểu mẫu, bao gồm cả biểu mẫu để đóng dấu hồ sơ
vị thành niên của bạn.
https://kingcounty.gov/en/court/superior-court/courts-jails-legal-system/court-programs-
children-families/juvenile-court-services/programs-services-juvenile-court

HỖ TRỢ CHO THANH THIẾU
NIÊN VÀ GIA ĐÌNH
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Ghi chú của tôi
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CẢM ƠN.
Nội dung được chuyển thể từ “Sổ tay hướng dẫn về tư pháp vị thành niên của Quận
King” do Trung tâm tư pháp vị thành niên 101 biên soạn, “Hướng dẫn dành cho gia
đình về hệ thống tư pháp vị thành niên của Pennsylvania do Ủy ban tham gia gia
đình thuộc Hội đồng quản chế vị thành niên Pennsylvania biên soạn” và Dự luật về
quyền của cha mẹ có con bị giam giữ từ Sở tư pháp vị thành niên Texas. 

Đánh giá, phản hồi và tham vấn về phiên bản năm 2020: Dịch vụ Tòa án vị thành
niên của Tòa án cấp cao Quận King, Sở Phòng vệ công cộng Quận King, Văn phòng
Luật sư Công tố Quận King, Văn phòng Hiệu suất, Chiến lược và Ngân sách, Sở Y tế
Công cộng Quận King & Seattle, Sở Giam giữ người lớn và vị thành niên Quận King,
Khởi đầu tốt nhất cho Trẻ em, Ban Phục hồi và Sức khỏe Hành vi Quận King, Hội
đồng Gia đình và Thanh thiếu niên Quận King, Anita Asphy, Shalynn Coleman,
Christal Fields, Alrick Hollingsworth, Karisa Morikawa, John Rogers, LaTonya Rogers
và Lynette Todd. 

Tác phẩm nghệ thuật gốc do Maketa Wilborn và Mari Shibuya tạo
ra. Các hình ảnh khác được sử dụng miễn phí cho mục đích thương
mại và phi thương mại theo các điều khoản được nêu trong Thỏa
thuận cấp phép nội dung của Canva.  

Tìm hiểu thêm về Tòa án vị thành
niên 

https://www.youtube.com/watch?v=SGoTkCq9OQc
https://kingcounty.gov/en/court/superior-court/courts-jails-legal-system/court-programs-children-families/juvenile-court-services/about-juvenile-court
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https://kingcounty.gov/en/court/superior-court/courts-jails-legal-system/court-programs-children-families/juvenile-court-services/about-juvenile-court

